
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  

 

ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN 5 

 

(Từ ngày 2/10 đến ngày 7/10 /2022) 

 

LỚP TRUY BÀI 
10 điểm 

VỆ SINH 
10 điểm 

CH NỘI QUY 
80 điểm 

ĐIỂM 

CỘNG 

LỖI VI 

PHẠM 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

THỨ 

XẾP 

KHỐI 

KHEN NGỢI 

6A1 10 9 82 2/NĐCR 1 101 1 1 NHẤT KHỐI 

6A2 10 10 80  0 100 3 2  

6A3 10 10 80  0 100 3 2  

6A4 10 10 80  0 100 3 2  

6A5 10 8 73  2/-5 91 25 8  

6A6 10 9 80     1 99 12   

6A7 10 10 80  0 100 3 2  

6A8 10 9 80   1 99 12 7  

7A1 10 10 80  0 100 3 2  

7A2 10 10 80  0 100 3 2  

7A3 10 10 81 2/NĐCR  101 1 1 NHẤT KHỐI 

7A4 10 10 77  3 97 20 5  

7A5 10 10 78  2 98 16 4  

7A6 10 9 78  3 97 20 5  

8A1 10 10 80  0 100 3 1 NHẤT KHỐI 

8A2 10 10 79  1 99 12 3  

8A3 10 10 79  1 99 12 3  

8A4 10 10 78  2 98 16 5  

8A5 10 8 79  3 97 20 6  

8A6 10 10 80  0 100 3 1 NHẤT KHỐI 

9A1 10 9 79  2 98 16 3  

9A2 10 10 80  0 100 3 1 NHẤT KHỐI 

9A3 10 4 75  7/-5 89 26 7  

9A4 10 10 76  4 96 24 6  

9A5 10 9 78  3 97 20 5  

9A6 10 10 78  2 98 16 3  

9A7 10 10 80  0 100 3 1 NHẤT KHỐI 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


